
BÁN
(Có VAT)

GHI CHÚ

      150,000 

024 Dung môi Epoxy 20 1,227,336      

EP118 Sơn lót bê tông 16 1,865,551      

EP1183
Sơn lót bê tông tăng cường độ bám dính (nền phủ 
1 lớp chất làm cứng)

16 1,958,838      
Cao hon 5% so 
với sơn 118

Sơn phủ, màu chuẩn(D40434,D80680,
G473505,ral 7035,2290,1000,5445) 
ko màu (9000)

16 2,160,111      

Sơn phủ, màu RAL 3000/2210/2280 (Vàng/Đỏ) 16 2,484,134      

Unipoxy Lining
Sơn sàn tự trải phẳng, màu chuẩn_
Green-Dark green-Dark grey-Light grey

16 2,282,840      

Unipoxy Lining Plus
Sơn sàn tự trải phẳng cao cấp _Green, Dark 
green, Dark grey, Light grey

16 2,405,589      

Unipoxy Lining_9000 Sơn sàn tự trải phẳng _trong suốt 9000 16 2,700,150      

ET5500
Sơn chống hóa chất, axit, màu chuẩn_
Green,Dark green,D80680,ral 7035

16 2,847,420      
Pha cát được, 

lót 118

Unipoxy Anti-static Sơn chống tĩnh điện, màu chuẩn 16 9,327,754      

Unipoxy Putty Trám trét Epoxy (2 tp) 9 1,933,054      

Supro Solvent Free Primer Sơn lót Epoxy hàm lượng chất rắn cao 16 2,381,027      

Supro Epoxy Primer Sơn lót epoxy gốc nước 16 2,808,136      

Sơn phủ epoxy gốc nước_White base 5 1,268,569      

Sơn phủ epoxy gốc nước_Base B 4.5 1,027,541      

Sơn phủ epoxy gốc nước_Base C 4.5 978,612         

Newcryl Topcoat (Gloss)
Sơn phủ Acrylic gốc dầu bảo vệ tường bê tông / 
nền đi bộ ngoài trời  (1 TP)_
(Gloss) 1000/9000

20 2,761,519      
*Chịu đc mặn
*Sơn trực tiếp lên 
nhựa đường

029K Dung môi sơn acrylic 20 1,227,336      

Q/C

Sơn nền bê tông Epoxy

TÊN SP

ET5660
(Màu đen:giá + thêm 20%)

Sơn Epoxy hồ nước thải/nước sinh hoạt bê tông

Korepox H2O

BẢNG GIÁ KCC
01.02.2020

Thùng/Bộ

L

MÃ SP



EH2351
Sơn phủ hồ xử lý nước thải, màu chuẩn_

1128,2260,ral5012,1000,1999
16 2,209,215      

EP1775 Sơn lót hồ nước sinh hoạt 12 2,466,953      

ET5775 Sơn phủ hồ nước sinh hoạt 12 2,724,686      

TH0375 Dung môi cho EP1775 / ET5775 20 1,227,336      

MÃ SP TÊN SP BÁN
(Có VAT)/Thùng

GHI CHÚ

Sporthane Primer Sơn lót Polyurethane 14 1,533,563      
Nhập nguyên 
Container, 
Nhập#30 ngày

Sporthane exposure WTR
Chống thấm lộ thiên           
(ko tô hồ lên mái) Nên tư vấn Kh loại này, chống 

20 1,958,827      

Sporthane non-exposure 
WTR

Chống thấm không lộ thiên (Có tô hồ lên mái sau 
khi dùng chống thấm)

32 2,154,705      

Sporthane Vertical WTR Chống thấm tường đứng lộ thiên 22.15 2,169,401      

Sporthane Topcoat
Sơn phủ Polyurethane chống thấm_
Green, Grey

12.6 2,557,436      

037U (S) Dung môi cho Polyurethane 20 1,227,336      

Sporthane High Hard 
Topcoat

Sơn phủ Polyurethane cho sàn_
Green, Grey

16.5 3,061,963      

Sporthane Topcoat 
(Energy)

Sơn phủ Polyurethane chống nóng_
White

16 L 3,572,279      

Sporthane High Hard 
Flooring Coat

Sơn PU tự trải phẳng 20 Kg 2,255,220      

PU295A-drum packing Polyurea 385 68,096,767         

HB195A-drum packing Hydric Polyurea 385 55,568,621         

PU9330 Trám trét gốc Polyurethane 12 1,600,569      

KCC-Crete MF (4 part) Vữa PU (MF) 20 1,472,803      

KCC-Crete MF (5 part) Vữa PU (HD) 32 1,963,738      

KCC-Crete Part A Vữa PU_Thành phần A 3 636,873         

KCC-Crete Part B Vữa PU_Thành phần B 3 667,938         

KCC-Crete CS-Color Vữa PU_Bột màu 2 215,396         

KCC-Crete Plain Filler Vữa PU_Plain Filler 12 161,556         

KCC-Crete HD Filler Vữa PU_HD Filler 12 449,207         

Kg

Kg

Vữa nền Polyurethane

Chống thấm Polyurethane

Sơn Polyurea

Sơn Polyurethane nền

Kg

L



5 396,000         

25 1,980,000      

5 1,800,900      

25 8,004,000      

MÃ SP TÊN SP BÁN
(Có VAT)/Thùng

GHI CHÚ

4 1,035,568           
18 4,660,055      
4 1,104,602           

18 4,970,711      
4 859,135              

18 3,866,108      
4 741,516              

20 3,707,578      

Thinner 002 Dung môi cho Alkyd 20 1,227,336      
QD Anticorrosion Primer Sơn lót chống rỉ đỏ 18 1,270,305      
MP120 Sơn lót chống rỉ cao cấp xám 18 1,822,606      

Sơn dầu Alkyd-Màu chuẩn_ Ral7035,
1000,1128,VB0028,1999,3332

18 1,767,364      

Sơn dầu Alkyd-Màu ĐB1_4440,5445 18 1,944,091      

Sơn dầu Alkyd-Màu ĐB2_ 2210,3000 18 2,032,478      

EZ176 Sơn lót epoxy giàu kẽm 20 4,381,582      
053 Dung môi epoxy giàu kẽm 20 1,227,336      
IZ180(N)-1184(HS) Sơn lót kẽm silicate 13.5 3,458,791      
0608 Dung môi Epoxy giàu kẽm pha  IZ180 (N) 20 1,227,336      
EP1760 (Sơn lót đc trên 
sillicon, tôn, kẽm...)

Sơn lót epoxy kim loại mạ kẽm 16 2,160,111      

VP134_D/Green Sơn lót Inox,chịu nhiệt <100oC (A:14.4L_B:3.6L) 18 2,540,586      

EP170(QD) Sơn lót epoxy chống rỉ 18 2,319,665      

EH2351
Sơn epoxy 2 trong 1 phủ trong nhà_
1128,2260,ral5012,1000,1999

16 2,209,215      

ET5740
Sơn epoxy phủ trong nhà/ngoài trời_
1000,4440,5445,2260

16 2,356,485      

EH6270 Sơn epoxy lớp đệm 18 2,485,367      
Sơn phủ Polyurethane màu chuẩn_
1000,1999,ral7035,D40434, Blue 5775

16 2,945,606      

Sơn phủ Polyurethane_3000(vàng),ral3000 16 3,387,458      

EP174(T) Sơn kháng hóa chất/ axit 16 3,043,793      
EH4158 (H) Sơn Epoxy mastic 16 2,307,402      

Firemask SQ250V Sơn chống cháy_trung gian_màu trắng 18 2,264,447      
Firemask SQ2300/SQ2000 Sơn chống cháy_trung gian_màu trắng 18 2,209,205      

LT313

Kg

L

Sơn chịu nhiệt kim loại

QT604-9180 Silver Sơn chịu nhiệt 400ºC-Bạc

Chất xoa tăng bóng nền bê tông

Sơn chịu nhiệt 600ºC-Đen

Sơn chịu nhiệt 600ºC-Bạc

Korehard

Tăng cứng, tăng bóng nền bê tông

QT606-9180 Silver

Sơn phủ bóng trong suốt cho tất cả bề mặt: gỗ, gốm sứ, nhựa, kim loại       ( Sơn phủ ko cần lót )

Sơn chống cháy kim loại

OT407-9180 Silver

UT6581
Sơn phủ đc trên mái tôn

L

L

L

Sơn mái tôn: 
* Lót: 1760 (Phủ lên 
sillicon, tôn,kẽm,...)
* Phủ 6581 (nhiệt độ 
ngoài trời >100oC)

Sơn epoxy cho kim loại

Sơn dầu Alkyd
Sơn chịu nhiệt,phản quang 200ºC-Bạc

Koretop

Chất xoa tăng cứng nền bê tông

QT606-1999 Black



UT5015-9000(SC)/
UT595-clear (EP)(N)

Sơn phủ bóng trong suốt chống trầy, xước 14 2,414,172      

Senseclear (N) Sơn phủ bóng ô tô 4 757,471         

A/F7830 Sơn chống hà bảo vệ 3 năm 18 5,799,174      
A/F700 Sơn chống hà thông thường 18 4,694,572      

Lưu ý:
* Giá chưa tính vận chuyển và sẽ thay đổi khi có thông báo mới từ nhà sản xuất
* Hình thức thanh toán: Thanh toán trước khi nhận hàng

TK 1: Tên tài khoản: Công ty TNHH MTV Lộc Nam Việt

Số tài khoản: 0481 000 651 961_ NH Vietcombank, CN Đồng Nai

TK 2: Tên tài khoản: Công ty TNHH MTV Lộc Nam Việt

Số tài khoản: 0500 3051 3395_ NH Sacombank, CN Đồng Nai

* Thời gian giao hàng: Trong vòng 01 đến 02  ngày làm việc kể từ ngày nhận thanh toán
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ phòng KD gặp phòng kinh doanh: 02513.939451

  Xin chân thành cảm ơn và mong được sự hợp tác của Quý Khách hàng.

L

L

Sơn chống hà



204,556        150,000      (54,556)                

310,925        180,000      (130,925)              

326,473        180,000      (146,473)              

360,019        180,000      (180,019)              

414,022        180,000      (234,022)              

380,473        180,000      (200,473)              

400,932        180,000      (220,932)              

450,025        180,000      (270,025)              

474,570        180,000      (294,570)              

1,554,626     180,000      (1,374,626)           

322,176        180,000      (142,176)              

396,838        180,000      (216,838)              

468,023        180,000      (288,023)              

328,888        180,000      (148,888)              

266,400        180,000      (86,400)                

253,714        180,000      (73,714)                

460,253        180,000      (280,253)              

204,556        150,000      (54,556)                


